 

Mẫu số 1
Mặt trước:

	 
	 

UBND …………………
 

THẺ KINH DOANH
THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ
Số: ……….
 
Hộ: ……………………………
Kinh doanh: ………………….
…………………………………
 
……., ngày   tháng   năm … 
                    CHỦ TỊCH
 
 
Thẻ có giá trị 01 năm kể từ ngày ký
 
	 


 

Mặt sau:

	 
	1.Đeo thẻ khi kinh doanh thức ăn.

2.Kinh doanh theo đúng tuyến đường, khu vực đã đăng ký.

3. Người được cấp thẻ phải bảo quản, giữ gìn thẻ nguyên vẹn; không cho người khác sử dụng dưới bất cứ hình thức nào.

4.Chấp hành tốt các tiêu chí an toàn thực phẩm: Có phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chứa đựng thức ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm; nguyên liệu có nguồn gốc an toàn; quy trình chế biến thức ăn bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng các phụ gia, chất bảo quản độc hại; khám sức khoẻ và tham dự tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm; không dùng tay trực tiếp bốc, nắm thức ăn; có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy …

 
	 


 

Mẫu số 2
SỔ THEO DÕI
NGUỒN GỐC XUẤT XỨ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, THỰC PHẨM
Người mua hàng: …………………………………………………

	Ngày giờ mua hàng
	Tên nguyên liệu, thực phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Địa chỉ người bán hàng
	Chữ ký người bán hàng

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Mẫu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
....., ngày........... tháng.......... năm …

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp Thẻ Kinh doanh thức ăn đường phố
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………………….

Cơ sở: ............................................................................................................
Nơi chế biến thức ăn: ....................................................................................
Kinh doanh: .................................................................................................. 
Thời điểm bán trong ngày: …..……………..; Số lượng/ ngày: ...................
Nơi kinh doanh (hoặc tuyến đường kinh doanh): …………………………..
………………………………………………………………………………
Số lượng người phục vụ:..............…………………Điện thoại:....................
Nay nộp hồ sơ xin cấp Thẻ Kinh doanh thức ăn đường phố

 

	Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Giấy đề nghị cấp Thẻ Kinh doanh;

- Bản cam kết chấp hành quy định về an toàn thực phẩm;

- Bản kê khai về khả năng cung ứng thức ăn, thức uống;

- Bản sao Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến thực phẩm;

- Bản sao Giấy khám sức khỏe tổng quát của người trực tiếp chế biến thực phẩm.
	CHỦ CƠ SỞ
(ký tên)


 

Mẫu số 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN CAM KẾT
VỀ CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM
Cá nhân, hộ gia đình:..................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................

CAM KẾT
1. Đeo thẻ khi kinh doanh thức ăn, thức uống.

2. Bảo quản, giữ gìn thẻ nguyên vẹn; không cho người khác sử dụng dưới bất cứ hình thức nào khi được cấpThẻ Kinh doanh.

3. Kinh doanh theo đúng tuyến đường, khu vực đã đăng ký.

4. Chấp hành tốt các tiêu chí an toàn thực phẩm: Có phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chứa đựng thức ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm; nguyên liệu có nguồn gốc an toàn; quy trình chế biến thức ăn bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng các phụ gia, chất bảo quản độc hại; khám sức khỏe và tham dự tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm; không dùng tay trực tiếp bốc, nắm thức ăn; có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy…

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về việc sử dụng Thẻ Kinh doanh, việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thức ăn đường phố và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 

	 
	......, ngày ........ tháng........ năm .......

CHỦ CƠ SỞ
(ký tên)


 

Mẫu số 5
BẢN KÊ KHAI VỀ
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG THỨC ĂN, THỨC UỐNG
Cơ sở:..........................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................

Tổng số lao động: Nơi chế biến: …………………..; nơi bán: ………….
Thời gian bắt đầu kinh doanh: …………………………..……………….
Thời điểm bán hàng trong ngày: ……………………………..…………..
Nơi kinh doanh (hoặc tuyến đường kinh doanh): ……………..…………..

I. Cơ sở vật chất:
1. Diện tích: Khu vực chế biến: …………./m2 ; Nơi bán hàng:……./m2

2. Kết cấu nơi chế biến: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Khoảng cách từ nơi chế biến đến nguồn ô nhiễm: ………………….m

4. Nguồn nước sử dụng…………………………………………………..
II. Trang thiết bị, dụng cụ chế biến, kinh doanh:
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ
	Số lượng
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	 

	1
	Bàn sơ chế, chế biến
	 
	Dễ làm vệ sinh, cao > 60 cm
	 

	2
	Bàn bán hàng
	 
	Dễ làm vệ sinh, cao > 60 cm
	 

	3
	Số ghế cho khách
	 
	Sạch và chắc chắn
	 

	4
	Nồi, chảo
	 
	Không rỉ sét, dễ làm vệ sinh
	 

	5
	Xô, thùng chứa nước
	 
	Sạch sẽ, đủ nước sạch
	 

	6
	Thau, rổ
	 
	Sạch, không để trực tiếp xuống nền nhà
	 

	7
	Dao
	 
	Có dấu hiệu nhận biết dùng riêng cho thực phẩm sống và chín
	 

	8
	Thớt
	 
	Bề mặt nhẵn, dễ làm vệ sinh, có dấu hiệu nhận biết dùng riêng cho thực phẩm sống và chín
	 

	9
	Tô, chén, ly, tách
	 
	Khô, sạch
	 

	10
	Thùng rác
	 
	Có nắp đậy
	 


 

	 
	CHỦ CƠ SỞ


 

Mẫu số 6
	UBND ………
TRẠM Y TẾ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
- Căn cứ Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế “Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố”;

- Căn cứ Chỉ thị 12/2012/CT-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với quán ăn và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Quy chế cấp Thẻ Kinh doanh thức ăn đường phố;

Hôm nay, lúc giờ ngày tháng năm 200...

Đoàn thẩm định gồm:

1......................................................................................... Trưởng đoàn

2.............................................................................................Thành viên

3.............................................................................................Thành viên

Tiến hành thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại:

- Cơ sở: ................................................................................................

- Địa chỉ:..............................................Điện thoại...................................

- Thời điểm bán hàng: Sáng □     trưa □   chiều □ tối □

- Mặt hàng kinh doanh:.......................Số lượng người ăn:......................

- Diện tích mặt bằng khu chế biến:..........................................................
1. Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm:

	TT
	Nội dung
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	I. Điều kiện về cơ sở vật chất gồm:
	 
	 
	 

	1
	Địa điểm, môi trường, kết cấu nơi chế biến
	B
	 
	 

	2
	Có đủ nước sạch dùng trong chế biến
	B
	 
	 

	II. Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ gồm:
	 
	 
	 

	1
	Có đủ trang thiết bị, dụng cụ để chế biến, bảo quản, bày bán riêng biệt thực phẩm sống và thức ăn ngay;
	A
	 
	 

	2
	Có đủ dụng cụ ăn uống, bao gói chứa đựng thức ăn bảo đảm vệ sinh
	A
	 
	 

	3
	Có đủ trang bị che đậy, bảo quản thức ăn trong quá trình vận chuyển, kinh doanh và bảo đảm luôn sạch sẽ
	B
	 
	 

	4
	Bàn ghế, giá tủ để bày bán thức ăn, đồ uống phải cách mặt đất ít nhất 60 cm.
	A
	 
	 

	5
	Thức ăn ngay, đồ uống phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh và phải chống được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn trùng xâm nhập.
	A
	 
	 

	6
	Trang bị đầy đủ, sử dụng thường xuyên thùng rác có nắp, túi đựng để thu gom, chứa đựng rác thải và phải chuyển đến địa điểm thu gom rác thải công cộng trong ngày; nước thải phải được thu gom và bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường nơi kinh doanh.
	B
	 
	 

	III. Điều kiện về con người gồm:
	 
	 
	 

	1
	Sức khỏe của người chế biến thực phẩm
	A
	 
	 

	2
	Kiến thức thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm của người chế biến thực phẩm
	A
	 
	 

	3
	Có trang phục sạch sẽ và gọn gàng; khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đồ uống ăn ngay phải dùng găng tay sử dụng 1 lần.
	A
	 
	 

	IV. Điều kiện chế biến thức ăn

	1
	Nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn không có dấu hiệu ô nhiễm, hư hỏng.
	A
	 
	 

	2
	Quy trình chế biến thức ăn bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng các phụ gia, chất bảo quản độc hại.
	A
	 
	 

	3
	Lập sổ theo dõi nguồn gốc nguyên liệu thức ăn
	A
	 
	 


 

	Kết quả đánh giá
	Hướng dẫn xếp loại

	Tốt

Trung bình

Không đạt
	□

□

□
	- Tốt: Đạt tất cả tiêu chí A và B

- Trung bình: Đạt tất cả tiêu chí A

- Không đạt: Vi phạm tiêu chí A

	 
	 
	 


2. Nhận xét và kiến nghị:

2.1. Nhận xét:

- Mặt mạnh :.........................................................................................

..............................................................................................................

- Tồn tại: :...........................................................................................

.............................................................................................................

2.2. Yêu cầu khắc phục:

.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Biên bản kết thúc lúc:.........giờ ....... phút cùng ngày và lập thành...... bản có giá trị pháp lý như nhau.

	Đại diện cơ sở
	Trưởng đoàn thẩm định


 

Mẫu số 7
SỔ QUẢN LÝ THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ
I. Thống kê số cơ sở bán trên địa bàn xã, phường, thị trấn:
	Thức ăn đường phố
	Số lượng

	Cơ sở cố định

- Cơ sở chế biến thức ăn

- Cơ sở kinh doanh thức uống

Cơ sở di động

- Cơ sở chế biến thức ăn

- Cơ sở kinh doanh thức uống
	 


* Ghi chú: Cơ sở vừa bán thức ăn vừa bán thức uống thì xếp vào nhóm cơ sở chế biến thức ăn

 

DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ CỐ ĐỊNH
	TT
	Thức ăn đường phố
	Địa chỉ
(Ghi tên đường hoặc khu, tổ)
	Tổng số lao động
	Thức ăn, uống chính phục vụ
	Thời điểm bán hàng
	Cấp Thẻ Kinh doanh

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I. Cơ sở chế biến thức ăn

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Cơ sở kinh doanh thức uống

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Phần (1), (2), (3), (4): Ghi đầy đủ các nội dung; phần (5): Ghi ký hiệu thời điểm bán hàng S (sáng), Tr (trưa) C (chiều), T (tối); Phần 6: Thường xuyên cập nhật ghi tháng năm cấp Thẻ Kinh doanh.

 

DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ DI ĐỘNG
	TT
	Thức ăn đường phố
	Địa chỉ
(Ghi tên đường hoặc khu, tổ)
	Tổng số lao động
	Thức ăn, uống chính phục vụ
	Thời điểm
bán hàng
	Cấp Thẻ Kinh doanh

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I. Cơ sở chế biến thức ăn

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Cơ sở kinh doanh thức uống

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Phần (1), (2), (3), (4): Ghi đầy đủ các nội dung; phần (5): Ghi ký hiệu thời điểm bán hàng S (sáng), Tr (trưa) C (chiều), T (tối); Phần 6: Thường xuyên cập nhật ghi tháng năm cấp Thẻ Kinh doanh.

 

